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	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 119/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, ban hành
văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ báo cáo thường kỳ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ban hành văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương khắc phục tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản, cụ thể:

- Tham mưu và thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, chậm nhất đến ngày 30/5/2016 phải trình ban hành;

- Tổ chức các cuộc họp hoặc làm việc với từng bộ, cơ quan ngang bộ để xác định rõ nhiệm vụ, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau khi xây dựng, chỉnh lý văn bản;
- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ ưu tiên thời gian, nguồn lực để phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan ngang bộ trong xây dựng, ban hành văn bản; cử cán bộ tham gia trực tiếp vào quá trình soạn thảo, chỉnh lý văn bản nhằm đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời hạn thẩm định, thẩm tra, lấy ý kiến thành viên Chính phủ; tổ chức thẩm định trong thời hạn 07 ngày đối với các văn bản cần ban hành trước ngày 01/7/2016; 
- Rà soát, tổng hợp đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 11. 

2. Kết quả thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 
2.1. Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh 
- Qua thống kê cho thấy, với 230 văn bản(
) cần xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền thì trong tháng 5/2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ mới ban hành được 06/230 văn bản(
), đạt 2,6% (xem Phụ lục I). 
- Như vậy, tính đến hết ngày 31/5/2016 còn 224 văn bản(
) quy định chi tiết chưa được ban hành, chiếm 97,4% (xem Phụ lục II và Phụ lục III).
Trong số 224 văn bản chưa được ban hành, có 37 văn bản (33 nghị định, 04 quyết định) của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần phải ban hành trước ngày 01/7/2016 (xem mục A Phụ lục II). Trong số này, có: (i) 04 văn bản đã trình Chính phủ, hiện đang tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ; 05 văn bản đã trình Chính phủ, hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý (dự tính các văn bản này có thể ban hành trước ngày 01/7/2016); (ii) 10 văn bản đã thẩm định, hiện cơ quan chủ trì soạn thảo đang tiếp thu, giải trình để chỉnh lý (nếu đẩy nhanh tiến độ thì mới có thể ban hành trước 01/7/2016); (iv) 18 văn bản đang soạn thảo (khó có thể ban hành trước ngày 01/7/2016).

2.2. Kết quả xây dựng, thẩm định và ban hành nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

- Đến nay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết những nội dung được giao trực tiếp trong Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 74 của Luật đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ rà soát để xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề mới quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư hoặc nâng các quy định của thông tư về điều kiện đầu tư kinh doanh lên để có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. 
- Kết quả rà soát, thống kê cho thấy, còn 49 nghị định(
) quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh cần ban hành trước ngày 01/7/2016. Tính đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ đã hoàn thành việc soạn thảo, gửi thẩm định 47/49 nghị định; còn 02 nghị định đang được cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định (xem Phụ lục IV).

- Về công tác thẩm định, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định; thực hiện rút ngắn, đảm bảo thời hạn thẩm định tối đa 07 ngày; ưu tiên thời gian, nguồn lực và thực hiện chế độ làm việc ngoài giờ, làm thêm ngày nghỉ, đặc biệt vào nửa cuối tháng 5/2016, có ngày Bộ Tư pháp đã tổ chức và hoàn thiện báo cáo thẩm định 08 dự thảo nghị định, có trường hợp tiếp nhận hồ sơ và tiến hành tổ chức thẩm định trong vòng 03 - 04 ngày để đáp ứng yêu cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, bảo đảm thời hạn trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016.  

Tính đến hết ngày 31/5/2016, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc thẩm định 45/47 nghị định được các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi đến đề nghị thẩm định. Còn 02 nghị định, Bộ Tư pháp mới nhận hồ sơ vào ngày 26 và 30/5/2016 và dự kiến sẽ tổ chức thẩm định vào ngày 01 và 02/6/2016 (xem Phụ lục IV).
2.3. Một số khó khăn, vướng mắc 

- Trong thời gian ngắn, các bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng để ban hành một số lượng rất lớn văn bản quy định chi tiết, bên cạnh đó phải rà soát để xây dựng, trình Chính phủ một khối lượng các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành Luật đầu tư.
- Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản được giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ quy định ở nhiều văn bản khác nhau, bên cạnh đó có một số quy định pháp luật chưa bảo đảm tính thống nhất, dẫn đến cách hiểu khác nhau trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, chẳng hạn Bộ luật hàng hải quy định “Chính phủ quy định điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải”, trong khi đó Phụ lục 4 Luật đầu tư quy định ngành nghề là “kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải” hay cùng quy định hướng dẫn về điều kiện đầu tư kinh doanh (đóng mới, sửa chữa tàu biển) nhưng Luật đầu tư quy định hiệu lực (nâng từ thông tư lên) từ 01/7/2016, Bộ luật hàng hải quy định hiệu lực từ 01/7/2017,… 
- Do thời gian gấp, thực hiện quy trình rút gọn, hầu hết các dự thảo văn bản không lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; không đánh giá tổng kết thực tiễn; chưa nghiên cứu kỹ các vấn đề cần quy định; nhiều nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh còn lẫn với quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, nhất là các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh nâng lên từ thông tư; công tác thẩm định bị áp lực về thời gian (rút ngắn 1/3 thời hạn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật), do đó, khó tránh khỏi hạn chế trong việc bảo đảm chất lượng, tính khả thi của văn bản.
- Để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ, nhiều nghị định mới chỉ quy định điều kiện, mà chưa quy định thủ tục hành chính để thực hiện; một số nghị định quy định điều kiện hoạt động mà chưa rà soát để quy định điều kiện thành lập… sẽ dẫn đến thiếu tính minh bạch, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Một số luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua chưa có hiệu lực, có quy định giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong khi đó, theo Luật đầu tư thì Chính phủ phải ban hành nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh để có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, dẫn đến ban hành một số nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh tại thời điểm hiện nay phải căn cứ vào Luật cũ, do đó thời gian có hiệu lực của nghị định ngắn hoặc ban hành sớm hơn so với thời điểm Luật mới có hiệu lực. Chẳng hạn quy định điều kiện kinh doanh thuốc theo Luật dược hiện hành chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12/2016 hay nghị định quy định chi tiết Bộ luật hàng hải chỉ có hiệu lực khi Bộ luật hàng hải có hiệu lực vào ngày 01/7/2017.
3. Nhận xét và kiến nghị
3.1. Nhận xét
- Nhìn chung, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng, tập trung cao cho công tác xây dựng, ban hành văn bản nhưng việc xây dựng, ban hành văn bản trong tháng qua vẫn còn rất chậm. Kết quả chỉ có 06 văn bản được ban hành trong tháng 5/2016, bằng 1/2 số văn bản được ban hành bình quân hằng tháng của năm 2015, trong khi số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành là rất lớn. 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ chưa chủ động rà soát và có kế hoạch xây dựng các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, từ đó, dẫn đến trong thời gian ngắn dự thảo văn bản gửi dồn về Bộ Tư pháp để thẩm định với số lượng là rất lớn, trong khi đó nguồn lực thì có hạn, nên việc bảo đảm tiến độ, chất lượng thẩm định sẽ không tránh khỏi những hạn chế nhất định. 

- Trong tháng 6 và những tháng tiếp theo của năm 2016, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản rất nặng, ngoài 29 văn bản nợ ban hành, 112 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 (Phụ lục II), thì các bộ, cơ quan ngang bộ còn có nhiệm vụ xây dựng 83 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực sau ngày 01/7/2016 (xem Phụ lục III). Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ cũng cần phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện 49 nghị định về điều kiện kinh doanh để trình Chính phủ ban hành. 
3.2. Kiến nghị

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản thời gian tới, khắc phục tình trạng nợ ban hành, Bộ Tư pháp kiến nghị thực hiện các giải pháp sau:
a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc lập đề nghị xây dựng văn bản và soạn thảo, trình các dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, kể cả nghị định của Chính phủ, nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; không thông qua các dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định khi: (i) chưa làm rõ chính sách pháp luật, nội dung chính sách ủy quyền quy định chi tiết; (ii) chưa rà soát, xác định văn bản sẽ hết hiệu lực khi dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định được thông qua và có hiệu lực; (iii) không trình kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  
- Tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm trình văn bản quy định chi tiết, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
b) Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 6/2016 đối với 29 văn bản đang trong tình trạng nợ ban hành và 112 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, nhất là 37 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được nêu tại mục A Phụ lục II và 07 thông tư liên tịch giữa các Bộ. Trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng trình tự thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tiến độ; chủ động đề xuất xây dựng nghị định của Chính phủ để quy định các nội dung được giao liên tịch trong luật đối với trường hợp không kịp ban hành thông tư liên tịch trước ngày 01/7/2016.
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và gửi về Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định; đối với các nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định, đề nghị khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, trình Chính phủ ban hành đúng thời hạn. 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành 07 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11; đồng thời, rà soát lập đề nghị xây dựng thông tư, thông tư liên tịch gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi chung (Danh mục văn bản quy định chi tiết nêu tại mục B Phụ lục III).
- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh với quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn để chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trình Chính phủ ban hành.  

- Văn phòng chính phủ, Bộ Tư pháp chủ động theo dõi, cử cán bộ, công chức tham gia vào quá trình xây dựng văn bản. Trường hợp, còn có ý kiến khác nhau hoặc có khó khăn, vướng mắc cần tổ chức làm việc trực tiếp với cơ quan chủ trì soạn thảo để chỉnh lý, hoàn thiện; đồng thời, nắm bắt thông tin, nội dung để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra, hoàn thiện và làm thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện và khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh và văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để biết);

- Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL, Tổng cục THADS; Cục HTQTCT và Cục CNTT (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Phan Chí Hiếu 


(�) Gồm: 32 văn bản nợ ban hành; 115 văn bản quy định chi tiết 13 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và 83 văn bản quy định chi tiết các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực sau ngày 01/7/2016.


(�) Gồm: 03 văn bản (02 nghị định, 01 thông tư) quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực và 03 văn bản (01 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 11 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.


(�) Gồm: (i) 29 văn bản (03 nghị định, 20 thông tư, 06 thông tư liên tịch) nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực; (ii) 112 văn bản chưa được ban hành (30 nghị định, 04 quyết định, 71 thông tư, 07 thông tư liên tịch) để quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016; (iii) 83 văn bản cần xây dựng để quy định chi tiết các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết có hiệu lực sau ngày 01/7/2016.


(�) Gồm: (i) 09 nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định hiện hành; (ii) 01 nghị định vừa sửa đổi, bổ sung nghị định hiện hành vừa quy định điều kiện đầu tư kinh doanh ngành nghề mới; (iii) 23 nghị định chỉ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh nâng từ thông tư lên; (iv) 05 nghị định vừa sửa đổi nghị định hiện hành vừa quy định điều kiện đầu tư kinh doanh nâng từ thông tư lên; (v) 11 nghị định ban hành để quy định điều kiện đầu tư kinh doanh các ngành nghề mới.
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